
DANH SÁCH VIÊN CHỨC HƯỞNG PHỤ CẤP THÂM NIÊN NHÀ GIÁO NĂM 2024 
(Kèm theo Thông báo số     /TB-TCNGTVT ngày 03 /01/2024 của Hiệu trưởng Trường Trung cấp nghề GTVT) 

 

TT Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh 

Thời gian tính 

hưởng thâm 

niên nhà giáo 

Thời gian tính 

nâng phụ cấp 

thâm niên nhà 

giáo năm 2023 

Mức (%) phụ 

cấp thâm niên 

được hưởng 

năm 2023 

 

Thời gian tính 

nâng phụ cấp 

thâm niên nhà 

giáo năm 2024 

1 Nguyễn Thế Khải 29/08/1969 01/10/1989 01/10/2023 34% 01/10/2024 

2 Nguyễn Hồ Bảo Hưng 27/06/1972 01/10/1996 01/10/2023 27% 01/10/2024 

3 Nguyễn Tiến Hòa 19/08/1977 01/01/2003 01/01/2023 19% 01/01/2024 

4 Phạm Chí Cần  04/01/1976 01/06/2004 01/06/2023 19% 01/06/2024 

5 Lê Thanh Lâm 03/12/1973 01/03/2001 01/03/2023 22% 01/03/2024 

6 Huỳnh Văn Bá 24/03/1966 01/03/1989 01/03/2023 34% 01/03/2024 

7 Trần Duy Anh 15/02/1978 01/06/2002 01/06/2023 21% 01/06/2024 

8 Nguyễn Đức Lợi 30/10/1964 01/06/1995 01/06/2023 28% 01/06/2024 

9 Lê Công Hòa 02/11/1969 01/06/1995 01/06/2023 28% 01/06/2024 

10 Vương Hữu Việt 24/08/1966 01/10/1995 01/10/2023 28% 01/10/2024 

11 Lê Thanh Tùng  10/10/1972 01/06/1996 01/06/2023 27% 01/06/2024 

12 Nguyễn Xuân Nhật 16/04/1973 01/09/2003 01/09/2023 20% 01/09/2024 

13 Nguyễn Xinh Mừng 03/12/1976 01/08/1999 01/08/2023 24% 01/08/2024 

14 Huỳnh Văn Phương 11/11/1971 01/08/1996 01/08/2023 27% 01/08/2024 

15 Trần Thanh Đạt 03/10/1975  01/07/2023 19% 01/07/2024 

16 Nguyễn Mai Gia 20/6/1980  01/01/2023 16% 01/01/2024 

17 Lê Thanh Nghị 03/5/1982  01/10/2023 11% 01/10/2024 

18 Trần Thanh Phong 03/10/1975  01/05/2023 13% 01/05/2024 

19 Đậu Văn Sỹ 25/9/1978  01/07/2023 14% 01/07/2024 

20 Nguyễn Quốc Tuấn 24/4/1976  01/05/2023 13% 01/05/2024 

21 Ngô Phước Tấn 13/01/1976  01/11/2023 19% 01/11/2024 

22 Nguyễn Công Hoà 05/9/1976  01/09/2023 20% 01/09/2024 

23 Trần Tấn Hoà 09/11/1993  01/01/2023 7% 01/01/2024 

24 Lê Thế Quân 06/10/1972  01/05/2023 13% 01/05/2024 
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25 Ngô Hàn Phong 28/02/1988  01/05/2023 8% 01/05/2024 

26 Huỳnh Thị Liên Anh 22/6/1991  01/06/2023 5% 01/06/2024 

27 Nguyễn Hoàng Lộc 17/7/1987  01/12/2023 7% 01/12/2024 

28 Nguyễn Đào Anh Tuấn 17/12/1977  01/06/2023 7% 01/06/2024 

29 Trần Thọ Trường 14/11/1987  01/10/2023 14% 01/10/2024 

30 Đoàn Tô Minh Trí 22/7/1983   5% 01/07/2024 

Danh sách có 30 người./. 

 


